
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 30, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

27/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THUẬN PHÁT

0110216146

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá, các hàng hóa nhà nước cấm)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Mua bán tranh, 
tượng, non bộ Bán buôn đồ gỗ mỹ nghệ Bán buôn vali, cặp, 
túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và 
bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( trừ họp báo)

8230

6. Giáo dục nhà trẻ 8511

7. Giáo dục mẫu giáo 8512

8. Giáo dục tiểu học 8521

9. Đào tạo sơ cấp 8531

10. Đào tạo trung cấp 8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN 
THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT GROUP INVESTMENT 
CONSULTANT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN PHAT GROUP CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 9770019
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo 
kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính. - Giáo dục 
không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi 
dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); Giáo dục dự bị; Dạy 
ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo về sự sống; Đào 
tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính;

8559

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Nhóm này gồm: - Việc cung cấp các dịch vụ không 
phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng 
dạy: + Tư vấn giáo dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch vụ 
kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên. - Kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học.(Điều 106 nghị định 
46/2017/NĐ-CP);

8560(Chính)

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết : Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản

6820

14. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục về thuế

6920

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn Pháp luật và tư vấn tài chính)

7020

16. Quảng cáo
( trừ loại nhà nước cấm)

7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035183006073

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1302 CT5-ĐN4 Tổ Dân Phố số 13, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1302 CT5-ĐN4 Tổ Dân Phố số 13, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ LÝ Nữ
26/08/1983 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035183006073
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1302 CT5-ĐN4 Tổ Dân Phố số 13, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1302 CT5-ĐN4 Tổ Dân Phố số 13, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LÝ Nữ

26/08/1983 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 27/12/2022 đến ngày 26/01/2023


